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1 2 3 4 5 6 7 1 T 1: Gia đình và bè bạn ●

8 9 10 11 12 13 14 2 T 2: Mọi điều về con ● ❶
15 16 17 18 19 20 21 3 T 3: Thư viện

22 23 24 25 26 27 28 4 T 1: Rồng Việt

29 30 31 1 2 3 4 5 T 2: Ngày độc lập ●

5 6 7 8 9 10 11 6 T 3: Bắc - Trung - Nam ●

12 13 14 15 16 17 18 7 T 1: Dừng lại và lắng nghe ❶
19 20 21 22 23 24 25 8 T 2: Tạo ra âm thanh ❶
26 27 28 29 30 1 2 9 T 3: Thay đổi âm thanh ● ❶

3 4 5 6 7 8 9 10 T 4: Vận động theo nhạc ❶
10 11 12 13 14 15 16 11 T 1: Màu sắc ● ❷
17 18 19 20 21 22 23 12 T 2: Hình dạng ● ❷
24 25 26 27 28 29 30 13 T 3: Kiểu mẫu ● ❷
31 1 2 3 4 5 6 14 T 4: Bảo tàng Louvre ❷

7 8 9 10 11 12 13 15 T 1: Nước chảy ● ❸
14 15 16 17 18 19 20 16 T 2: Chìm và nổi ● ❸
21 22 23 24 25 26 27 17 T 3: Xây đường nước ❸
28 29 30 1 2 3 4 18 T 4: Nước chảy đi đâu? ❸

5 6 7 8 9 10 11 19 T 1: Công viên khủng long ❹
12 13 14 15 16 17 18 20 T 2: Thời tiền sử ❹
19 20 21 22 23 24 25 21 T 3: Vua và Nữ hoàng ❹
26 27 28 29 30 31 1 22 T 4: Vòng quanh thế giới ❹

2 3 4 5 6 7 8 23 T 1: Lăn và trượt ❺
9 10 11 12 13 14 15 24 T 2: Xây đường trượt ❺

16 17 18 19 20 21 22 25 T 3: Nhanh hơn, xa hơn ❺
23 24 25 26 27 28 29 26 Nghỉ Tết Nguyên Đán

30 31 1 2 3 4 5 27 T 4: Đường xá và các điểm giao cắt ● ❺
6 7 8 9 10 11 12 28 T 5: Phương tiện di chuyển mai sau ❺

13 14 15 16 17 18 19 29 T 1: Xây nhà ● ❻
20 21 22 23 24 25 26 30 T 2: Xây cho cao, xây cho vững ❻
27 28 1 2 3 4 5 31 T 3: Nhà thông minh ❻

6 7 8 9 10 11 12 32 T 4: Lối sống thông minh (3R) ● ❻
13 14 15 16 17 18 19 33 T 1: Hạt mầm ❼
20 21 22 23 24 25 26 34 T 2: Xem nó lớn kìa ❼
27 28 29 30 31 1 2 35 T 3: Nhu cầu của cây ❼

3 4 5 6 7 8 9 36 T 4: Thế giới động vật ❼ ❷
10 11 12 13 14 15 16 37 T 5: Môi trường sống ❼ ❸
17 18 19 20 21 22 23 38 T 1: Hệ Mặt trời ● ❽
24 25 26 27 28 29 30 39 T 2: Mặt trăng ● ❽

1 2 3 4 5 6 7 40 T 3: Sao và chòm sao ● ❽
8 9 10 11 12 13 14 41 T 4: Đưa bé tới Mặt trăng ❽

15 16 17 18 19 20 21 42 T 1: Nghề nghiệp mơ ước ●

22 23 24 25 26 27 28 43 T 2: Tiền và kinh doanh

29 30 31 1 2 3 4 44

5 6 7 8 9 10 11 45

12 13 14 15 16 17 18 46

19 20 21 22 23 24 25 47

26 27 28 29 30 1 2 48

3 4 5 6 7 8 9 49

10 11 12 13 14 15 16 50

17 18 19 20 21 22 23 51

24 25 26 27 28 29 30 52 Nghỉ hè

Sáu

Bảy
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